
STT Model bơm

Đường 

kính 

DN 

(mm)

Điện thế

(V)

Công 

suất P2

(Kw)

Lưu 

lượng 
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phút)

Cột áp 

tổng

(met)

 Giá bán lẻ chưa  

VAT 
Xuất xứ Hình ảnh minh họa

A./ Bơm tăng áp điện tử  chịu nhiệt (Chỉ bơm xuống) 80°C

1 PB-088EA 15/20 220 0.07 35 9            2,390,000   Korean

2 PB-201EA 25-25 220 0.2 65 15            4,200,000   Korean

3 PB-400EA 32-32 220 0.4 75 20            5,980,000   Korean

4 PB-S125EA 20-20 220 0.13 42 11            3,830,000   Korean

B./ Bơm tăng áp điện tử  chịu nhiệt có bầu áp ( hút sâu 3m) 60°C

5 PB-250SEA 25-25 220 0.25 65 18            6,250,000   Korean

6 PB-401SEA 32-32 220 0.4 70 21            7,550,000   Korean

C./ Bơm  thông minh đẩy cao và tăng áp điện tử ( hút sâu 7m) 60°C

7  PW BOOST INITIAL 250EA 25 - 25 220 0.25 31 26            3,220,000   China

8  PW BOOST INITIAL 330EA 25 - 25 220 0.33 33 35            3,400,000   China

B./ Bơm tăng áp bán biến tần điều chỉnh được áp suất 35°-40°C

9 PE-350EA 25-25 220 0.3 55 18            8,430,000   Korean

B1./ Bơm tăng áp biến tần điều chỉnh được áp suất 40°C

10 ISAR BOOST5-E-3-2G-G 25-25 220 0.75 110 50          25,900,000   Italia

11 ISAR BOOST5-E-5-2G-G 25-25 220 1.1 130 60          27,500,000   Italia

C./ Bơm tăng áp tích hợp biến tần chịu nhiệt  80°C

10 PBI-L203EA 25-25 220 0.75 100 40          24,620,000   Korean

11 PBI-L205EA 25-25 220 1.1 100 75          28,520,000   Korean

12 PBI-L402EA 32-25 220 0.75 150 30          24,980,000   Korean

13 PBI-L403EA 32-25 220 1.1 166 45          25,680,000   Korean

14 PBI-L404EA 32-25 220 1.5 150 62          31,040,000   Korean

15 PBI-L405EA 32-25 220 1.85 166 75          31,290,000   Korean

16 PBI-L603EA 32-25 220 1.1 115 40          26,120,000   Korean

17 PBI-L802EA 40-32 220 1.5 267 30          30,600,000   Korean

18 PBI-L803EA 40-32 220 1.85 300 48          30,630,000   Korean

19 PBI-LD 402EA 50-50 220 2*0,75 300 30          77,350,000   Korean

20 PBI-LD 403EA 50-50 220 2*1,1 365 45          86,050,000   Korean

C./ Bơm tăng áp tự động có bình tích áp ( hút sâu 8m) 40°C

21 PW-175EA 25-25 220 0.125 35 20            3,930,000   Korean

22 PW-750LEA 40-40 220 0.75 78 62          14,690,000   Korean

23

INITIAL JET 4-4 + VESSEL-

BOOST-18L-10B-HZ-M-G1” ( Ráp 

bộ tại VN)

25-25 220 0.75 70 47.5            8,670,000   Italia

MÁY BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET

24 Initial Jet 4-4        (P1 1.1KW) 25-25 220 0.75 70 47.5            5,430,000   Italia

C./ Bơm hút chân không, đẩy cao (hút sâu 8 mét) 40°C
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25 PWI-200EH 25-25 220 0.2 35 30            1,820,000   China

26 PWI-400EH 25-25 220 0.4 35 40            2,410,000   China

27 PW-175E 25-25 220 0.125 35 35            3,660,000   Korean

28 PW-251E 25-25 220 0.43 45 32            6,430,000   Korean

29 PW-750E 40-40 220 0.75 75 60            9,450,000   Korean

30 PW-1500E 40-40 220 1.5 54 76          13,200,000   Korean

C./ Bơm cấp nươc lưu lượng lớn, tự mồi ( hút sâu 6 mét) 40°C

31 PU- 400E 40-40 220 0.4 163 9            5,530,000   Korean

32 PU-1500E 50-50 220 1.5 300 21          13,410,000   Korean

33 PU-1500G 50-50 380 1.5 300 21          13,070,000   Korean

C./ Bơm nước biển ( hút sâu 6 mét) 40°C

34 PU-S400E 40-40 220 0.4 163 9            5,910,000   Korean

35 PU-S750E 50-50 220 0.75 300 15          13,650,000   Korean

36 PU-S750G 50-50 380 0.75 300 15          13,780,000   Korean

BƠM TRỤC NGANG ĐƠN TẦNG GUỒNG GANG /CÁNH NHỰA / ĐỘNG CƠ IE2 

37 PUN-201EH-PG9 25-25 220 0.2 80 16            4,260,000   China

38 PUN-403EH-PG9 25-25 220 0.4 100 21            5,110,000   China

39 PUN-750EH-PG9 25-25 220 0.75 200 26            7,170,000   China

C./ Bơm tuần hoàn nước nóng 110°C

42 PH-045E 25-25 220 0.04 50 3.5            1,550,000   Korean

43 PH-101E 40-40 220 0.1 140 4.5            3,610,000   Korean

44 PH-123E 50-50 220 0.125 170 5            4,080,000   Korean

45 PH-251E 65-65 220 0.25 300 7.5            5,660,000   Korean

46 PH-254E 40-40 220 0.25 110 15            4,110,000   Korean

47 PH-400E 80-80 220 0.4 330 15.5            8,780,000   Korean

48 PH-401E 50-50 220 0.4 300 19            9,050,000   Korean

49 PH-1500Q 40-40 380 1.5 416 25          14,370,000   Korean

50 PH-2200Q 40-40 380 2.2 500 30          16,200,000   Korean

C./ Bơm chìm nước sạch 35°C

51 PD-300EA 32 220 0.3 160 7.5            4,860,000   Korean

52
PD-A751E (TS40/14-1-230-50-2-

10M KA)
50 220 0.75 300 14            8,680,000   Korean

52.1
PD-A751EA(TS40/14A-1-230-50-

2-10M KA)
50 220 0.75 300 14            9,450,000   Korean

53
PD-A751Q (TS40/14 3-400-50-2-

10M KA)
50 380 0.75 300 14            9,750,000   Korean

C./ Bơm chìm nước sạch bằng inox 35°C

54 PD-S300EA (TS32/9A/B 10M KA) 32 220 0.3 183 8.6            7,970,000   Korean

55
PD-S550EA (TS32/12A/B 10M 

KA)
32 220 0.6 225 11.6            8,620,000   Korean

D./ Bơm chìm nước thải Seri -SDP Inox  40°C

56 SDP 40/21-1.5-V-3 40 380 1.5 420 21          14,800,000   Taiwan
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D./ Bơm chìm nước thải Seri - SVP Inox ( kiểu cánh xoáy) 35°C

57 INITIAL WASTE-ST6-7/0.75-3 50 380 0.75 421 9.1            9,360,000   Taiwan

58 INITIAL WASTE-ST 9-10/1.5-3 50 380 1.5 570 12          13,500,000   Taiwan

59 SVP-50/11-1.5-V-3 50 380 1.5 550 11          12,350,000   Taiwan

C./ Bơm chìm nước biển 40°C

60 PD-S601E 50 220 0.6 325 12            9,350,000   Korean

61 PD-S601EA 50 220 0.6 325 12            9,560,000   Korean

62 PD-S951EA 50 220 0.75 360 14          10,600,000   Korean

C./ Bơm chìm nước thải 40°C

63
PADUS MINI3-V05.12/M08-

522/A-5M ( guồng, cánh nhựa)
50 220 0.75 333 12            9,150,000   Korean

64
REXA MINI3-V04.13/M08-523/A-

10M ( guồng gang, cánh nhựa)
40 220 0.75 366 13            9,270,000   Korean

65 PDV-A400E 50 220 0.4 233 7            7,440,000   Korean

66
PDV-S600E (STS40/8-1-230-50-

2-10M KA)
40 220 0.6 283 8            9,010,000   Korean

67
PDV-S600Q (STS40/8-3-400-50-

2-10M KA)
40 380 0.6 283 8          10,070,000   Korean

68
PDV-S750E  (STS40/10-1-230-

50-2-10M KA)
40 220 0.75 317 10            9,040,000   Korean

D./ Bơm chìm nước thải Seri - DP ( kiểu xoắn ốc)

69 DP 50/11-04-V-1-A 50 220 0.4 240 12            8,630,000   Taiwan

D./ Bơm chìm nước thải Seri - VP ( cánh Votex)

70 VP 50/13-075-V-1 50 220 0.75 345 13          11,050,000   Taiwan

71 VP 50/13-075-V-1-A 50 220 0.75 345 13          11,850,000   Taiwan

72 VP 50/13-075-V-3 50 380 0.75 345 13          11,050,000   Taiwan

73 VP 50/19-15-V-3 50 380 1.5 425 19          19,900,000   Taiwan

74 VP 80/16-22-V-3 80 380 2.2 1042 16          23,820,000   Taiwan

D./ Bơm chìm nước thải Seri - CSP ( cánh cắt)

75 CSP 50/14-075-C-3 50 380 0.75 400 14          10,450,000   Taiwan

76 CSP 80/17-15-C-3 80 380 1.5 850 17          20,160,000   Taiwan

77 CSP 80/19-22-C-3 80 380 2.2 1083 19          34,050,000   Taiwan

D./ Bơm chìm nước thải Seri - SWP

78 SWP 50/14-075-V-3 50 380 0.75 350 14          14,100,000   Taiwan

79 SWP 80/15-15-C-3 80 380 1.5 1000 15          28,500,000   Taiwan

80 SWP 80/20-22-C-3 80 380 2.2 1100 20          31,300,000   Taiwan

81 SWP 80/28-37-C-3 80 380 3.7 1333 28          45,160,000   Taiwan

D./ Bơm chìm thông minh dạng thùng dùng biệt thư, tòa nhà ...
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82
DRAINLIFT MINI3-XS-EF ( nước 

sạch, cánh kín)
40-32 220 0.25 126 8.3          15,800,000   Pháp

83
DRAINLIFT MINI3-XS/WC-EF ( 

nước bẩn, cánh xoáy)
40-32 220 0.42 156 9          16,900,000   Pháp

C./ Bơm hóa chất dạng từ 60°C

84 PM-030PE 17-17 220 0 ,03 22 2.5            3,660,000   Korean

85 PM-052PE 20-20 220 0.05 35 4            3,990,000   Korean

86 PM-250PEH 26-26 220 0.25 90 6            8,200,000   Korean

87 PM-753PG 40-40 220/380 0.75 300 16          31,410,000   Korean

88 PM-1503PG 50-40 220/380 1.5 370 22          59,270,000   Korean

89 PM-2203PG 50-40 220/380 2.2 420 23          73,420,000   Korean

90 PM-3703PG 50-50 220/380 3.7 550 24          89,830,000   Korean

91 PM-051NE 19-19 220 0.05 15 8            3,980,000   Korean

92 PM-150PE 20-20 220 0.15 60 5.5            6,800,000   Korean

93 PM-250PES 25-25 220 0.25 90 6            8,020,000   Korean

94 PM-300PEH 26-26 220 0.3 95 7.5          10,650,000   Korean

95 PM-403PG 40-40 220/380 0.37 250 11          22,840,000   Korean

96 PM-753FG 40-40 220/380 0.75 300 16          60,440,000   Korean

97 PM-1503FG 50-40 220/380 1.5 370 22        113,650,000   Korean

98 PM-2203FG 50-40 220/380 2.2 420 23        139,550,000   Korean

99 PM-3703FG 50-50 220/380 3.7 550 24        179,960,000   Korean

DN V  Kw  m3/h  m 
 Giá bán lẻ chưa  

VAT 
Xuất xứ

100 FAG 50Z 14.25/7.5 50 380 0.75 5 - 22.5 12 - 5          16,480,000   China

101 FAG 50C 22.30/15 50 380 1.5 5 - 27 20 - 10          24,720,000   China

102 FAG 50C 29.30/22 50 380 2.2 5 - 33 28 - 18          25,710,000   China

103 FAG 50C 35.35/40 50 380 4 5 - 33 32 - 23          33,890,000   China

Máy bơm trục ngang MHIL (Guồng gang, cánh - trục inox), 90°CV  P (kW)  m3/h  m 
 Giá bán lẻ chưa  

VAT 
Xuất xứ

104 MHIL202-3/10/E/3-400-50-2/E 25-25 380 0.37 0.5 - 5 24 - 6            7,650,000   China

105 MHIL404-3/10/E/1-230-50-2/E 32-25 220 0.75 1 - 5 43 - 33          10,120,000   China

106 MHIL405-3/10/E/3-400-50-2/E 32-25 380 1.1 1 - 8 55 - 21          11,480,000   China

107 MHIL405-3/10/E/1-230-50-2/E 32-25 220 1.1 1 - 8 55 - 21          11,480,000   China

108 MHIL406-3/10/E/1-230-50-2/E 32-25 220 1.5 1 - 8 68 - 28          16,440,000   China

109 MHIL804-3/10/E/3-400-50-2/E 40-32 380 1.5 1 - 14 45 - 18          12,660,000   China

110 MHIL804-3/10/E/1-230-50-2/E 40-32 220 1.5 1 - 10 45 - 33          12,660,000   China

MÁY BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX (110°-120°C)
DN 

(mm)
Volt (V) P (kW) Q (m3/h) H (m)  Giá bán chưa  VAT Xuất xứ

111 Atmos BST 32/200-4/2-V2 50-32 380 4.0 2.5 - 21 47-37          24,360,000   China

112 Atmos BST 40/200-5.5/2-V2 65-40 380 5.5 3.6 - 35
46.5 - 

38.5
         28,670,000   China

113 Atmos BST 65/125-7.5/2-V2 80-65 380 7.5 13 - 126 28-10          31,310,000   China

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KÈM COUPLING (FAG)

CÁC MODEL KHÔNG GHI GIÁ LÊN WEB - GHI GIÁ LIÊN HỆ
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114 Atmos BST 40/200-7.5/2-V2 65-40 380 7.5 3.8 - 38 49 - 43          31,850,000   China

115 Atmos BST 65/160-11/2-V2 80-65 380 11 15 - 140 35.5-20          41,160,000   China

116 Atmos BST 40/200-11/2-V2 65-40 380 11 4 - 39 73 - 66          38,130,000   China

117 Medana CH1-L.203-1/E/A/10T 25-25 220 0.37 0.2 - 3.8 27 - 6          12,810,000   France

118 Medana CH1-L.403-1/E/E/10T 25-25 380 0.37 0.5 - 6.3 29 - 6,6          15,800,000   France

118 Medana CH1-L.405-1/E/E/10T 25-25 380 0.75 0.5 - 6.3 47 - 10          16,140,000   France

119 Medana CH1-L.604-1/E/E/10T 32-25 380 1.1 0.7 - 9.9 45 - 13          18,220,000   France

120 Medana CH1-L.1004-1/E/E/10T 40-32 380 1.85 1 - 14 50 - 18          22,470,000   France

121 Medana CH1-L.1604-1/E/E/10T 50-40 380 2.5 1 - 17.5 51 - 31          27,050,000   France

122 Medana CH1-L.1605-1/E/E/10T 50-40 380 3.0 1 - 20.5 67-25          29,150,000   France
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